
STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ

SÁCH GIÁO KHOA + VBT

1 Tiếng Việt 2 - Tập 1 (KNTT)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên ), Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương ( 

đồng Chủ biên), Đỗ Hồng Dương,Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Nguyễn 

Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng.

2 Tiếng Việt 2 - Tập 2 (KNTT)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên ), Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương ( 

đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Đặng Thị 

Hảo Tâm.

3 Toán 2 - Tập 1 (KNTT)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh

4 Toán 2 - Tập 2 (KNTT)
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

5 Đạo đức 2 (KNTT)

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên),

Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, 

Lê Thị Tuyết Mai.

6 Tự nhiên và Xã hội 2 (KNTT)
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, 

Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh,Hoàng Quý Tỉnh.

7 Mĩ thuật 2 (CTST)

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên ( đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, 

Nguyến Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải 

Uyên, Trần Thị Vân.

8
Hoạt động trải nghiệm 2 

(CTST)

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên ( đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, 

Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, 

Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ Phương Liên, Nguyễn Hà 

My, Lại Thị Yến Ngọc, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Lê Phương Trí.

9 Âm nhạc 2 (Cánh diều)
Lê Anh Tuấn ( Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh - Nguyễn 

Thị Quỳnh Mai

10
Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập 1 

(KNTT)

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) - Đỗ Hồng Dương - Vũ Thị Thanh Hương - 

Vũ Thị Lan - Nguyễn Thị Ngọc Minh - Trần Kim Phượng

11
Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập 2 

(KNTT)

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) - Lê Thị Lan Anh - Trịnh Cẩm Lan - Chu 

Thị Phương - Đặng Thị Hảo Tâm

12 Vở Bài tập Toán 2, tập 1 (KNTT)
Lê Anh Vinh (Chủ biên) - Nguyễn Áng - Vũ Văn Dương - Nguyễn Minh Hải - 

Hoàng Quế Hường - Bùi Bá Mạnh
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13
Vở Bài tập Toán 2, tập 2 

(KNTT)

Lê Anh Vinh (Chủ biên) - Nguyễn Áng - Vũ Văn Dương - Nguyễn Minh Hải - 

Hoàng Quế Hường - Bùi Bá Mạnh

14 Vở Bài tập Mĩ thuật 2 (CTST)

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên) – Nguyễn Tuấn 

Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên) – Lương Thanh Khiết – Phạm Văn 

Thuận – Đàm Thị Hải Uyên – Trần Thị Vân

15

Vở tập viết 2 – Tập 1 (Theo 

Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018)

Lê Ngọc Điệp, Mai Nhị Hà,

Huỳnh Thị Cẩm Linh

16

Vở tập viết 2 – Tập 2 (Theo 

Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018)

Lê Ngọc Điệp, Mai Nhị Hà,

Huỳnh Thị Cẩm Linh

1

Family and Friends 2

(National Edition), 

StudentBook

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên)

2
Family and Friends 2

(National Edition), WorkBook
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên)

SÁCH TIẾNG ANH

 TỔNG CỘNG : 18 QUYỂN


